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BÁO CÁO 

Phân loại tiền thuế nợ theo người nộp thuế 

Kỳ báo cáo: Tháng … năm … 

Phòng, Đội/Công chức quản lý/Địa bàn: … 
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S
T
T 

M
ã 
s
ố 
t
h
u
ế 

T
ê
n 
N
N
T 

Ch
ươ
ng 

Kh
oả
n 

Ti
ể
u 
m
ụ
c 

T
ổ
n
g 
c
ộ
n
g 

Nợ có khả năng thu Nợ khó thu Nợ đang xử lý 

Tiền 
thuế 
đang 

chờ điều 
chỉnh 

Nợ đã xử lý 

C
ơ 
q
u
a
n 
th
u
ế 



T
ổ
n
g 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
01 
- 

30 
ng
ày 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
31 
- 

60 
ng
ày 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
61 
- 

90 
ng
ày 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
91 
- 

12
0 
ng
ày 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
12
1 - 
36
5 
ng
ày 

Kh
oả
n 

nợ 
từ 
36
6 
ng
ày 
tr
ở 
lê
n 

T
ổ
n
g 

C
h
ết
, 
m
ất 
tí
c
h, 
m
ất 
n
ă
n
g 
lự
c 
h
à
n
h 
vi 
d
â
n 
sự 

Li
ên 
qu
an 
đế
n 
tr
ác
h 
nh
iệ
m 
hì
nh 
sự 

Kh
ôn
g 
cò
n 
ho
ạt 
độ
ng 
tại 
đị
a 
ch
ỉ 

đã 
đă
ng 
ký 

C
h
ờ 
g
i
ả
i 
t
h
ể 

Đ
an
g 
là
m 
th
ủ 
tụ
c 

ph
á 
sả
n 

Đ
ã 
cư
ỡn
g 
ch
ế 

hó
a 

đơ
n 
liê
n 
tiế
p 
từ 
3 
lầ
n 
tr
ở 
lê
n 

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 

thu 
hồi 
giấy 

chứng 
nhận 
ĐKK

D 

T
ổ
n
g 

X
ử 
lý 
mi
ễn 
th
uế
, 

gi
ả
m 
th
uế 
ho
ặc 
xá
c 
đị
nh 
lạ
i 

ng
hĩ
a 
vụ 
củ
a 
N
N

X
ử 
lý 
g
i
a 
h
ạ
n 
n
ộ
p 
t
h
u
ế 

X
ử 
l
ý 
x
ó
a 
n
ợ 

X
ử 
lý 
n
ộ
p 
d
ầ
n 
ti
ề
n 
t
h
u
ế 
n
ợ 

X
ử 
lý 
kh
ôn
g 

tín
h 
tiề
n 
ch
ậ
m 
nộ
p 

X
ử 
lý 
mi
ễn 
tiề
n 
ch
ậ
m 
nộ
p 

X
ử 
lý 
b
ù 
tr
ừ 
h
o
à
n 

Ti
ền 
th
uế 
n
ợ 
đa
ng 
kh
iế
u 
nạ
i, 
kh
ởi 
ki
ện 

T
ổ
n
g 

D
o 
s
a
i 
s
ó
t 

Do 
ch
ứn
g 
từ 
luâ
n 
ch
uy
ển 
ch
ậm 
ho
ặc 
thấ
t 

lạc 

D
o 
g
h
i 
t
h
u 
- 
g
h
i 
c
h
i 

T
ổ
n
g 

Khoanh nợ 

Kh
ôn
g 

tín
h 
tiề
n 
ch
ậ
m 
nộ
p 
do 
NS
N
N 
ch
ậ
m 
th
an
h 
to
án 



T 

T
ổ
n
g 

D
ư
ới 
1
0 
n
ă
m 

T
ừ 
1
0 
n
ă
m 
tr
ở 
lê
n 

T
ổ
n
g 

Chế
t, 

mất 
tích, 
mất 
năn
g 

lực 
hàn
h vi 
dân 
sự 

Chư
a 

hoà
n 

thàn
h 

thủ 
tục 
giải 
thể 

Đan
g 

làm 
thủ 
tục 
phá 
sản 

Khô
ng 
còn 
hoạt 
độn
g tại 
địa 
chỉ 
đã 
đăn
g ký 

CQ
T có 
văn 
bản 
đề 

nghị 
cơ 

qua
n có 
thẩ
m 

quy
ền 
thu 
hồi 
giấy 
chứ
ng 
nhậ
n 

ĐK
KD 

Cơ 
qua
n có 
thẩ
m 

quy
ền 
đã 
thu 
hồi 
giấy 
chứ
ng 
nhậ
n 

ĐK
KD 



T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

T
h
e
o 
N
Q 
9
4 

T
h
e
o 
L
u
ật 
Q
L
T 

1 2 3 4 5 6 

7 
= 
8 
+ 
1
5 
+ 
2
5 

8 
= 
9 
+ 
1
0 
+ 
1
1 
+ 
1
2 
+ 
1
3 
+ 

9 10 11 12 13 14 

1
5 
= 
1
6 
+ 
1
7 
+ 
1
8 
+ 
1
9 
+ 
2
0 
+ 

1
6 

17 18 
1
9 

20 21 

2
2 
= 
2
3 
+ 
2
4 

2
3 

2
4 

2
5 
= 
2
6 
+ 
2
7 
+ 
2
8 
+ 
2
9 
+ 
3
0 
+ 

26 
2
7 

2
8 

2
9 

30 31 
3
2 

33 

3
4 
= 
3
5 
+ 
3
6 
+ 
3
7 

3
5 

36 
3
7 

3
8 
= 
3
9 
+ 
5
2 

3
9 
= 
4
0 
+ 
4
1 
+ 
4
2 
+ 
4
3 
+ 
4
4 
+ 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

52 
5
3 



1
4 

2
1 
+ 
2
2 

3
1 
+ 
3
2 
+ 
3
3 

4
5 
+ 
4
6 
+ 
4
7 
+ 
4
8 
+ 
4
9 
+ 
5
0 
+ 
5
1 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     



                                                     

                                                     

 

​
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
​
​
​
​
 

​
NGƯỜI DUYỆT BÁO CÁO​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
​
​
​
​
 

…, ngày … tháng … năm …​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)​
​
​
​
​
 

 


